KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Bích Phượng
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/10 đến 07/10
	Tuần 2
Từ 09/10 đến 14/10
	Tuần 3
Từ 16/10 đến 21/10
	Tuần 4
Từ 23/10 đến 28/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ trước khi vào lớp. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ và khảo sát sức khỏe của trẻ trước khi đón trẻ vào lớp: Quan sát, nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép sử dụng một số từ phù hợp tình huống, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp. 

- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “ Nắng sớm”
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với vòng.
+ Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa ra trước, co lại
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Cúi gập thân
- ĐT phát triển cơ chân
+ Khuỵu gối
- Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể bé: Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, số lượng, chức năng các bộ phận, các giác quan trên cơ thể và cách bảo vệ. (ăn uống đầy đủ chất, ăn nhiều loại thức ăn, vệ sinh sạch sẽ..)
- Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân(tên, tuổi, giới tính, sở thích, thói quen của trẻ)
- Quan sát và trò chuyện về trang phục của trẻ, hướng dẫn trẻ mặc trang phục cho phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện về ngày Giải phóng thủ đô 10/10.
- Trò chuyện giúp trẻ bết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
+ Trò chuyện, thảo luận về gia đình bé
- Trong gia đình có những ai?
- Công việc của từng người làm gì?
- Địa chỉ của gia đình bé ở đâu?
- Ngôi nhà của con có bao nhiêu người chung sống?
- Các thành viên trong gia đình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe như thế nào?
+ Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình bé:
- Trẻ kể tên một số đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình.
- Công dụng, chất liệu và cách sử dụng các đồ dùng đó như thế nào?
- Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 ngày hội của bà, của mẹ.
-> Giáo dục trẻ: Biết yêu thương mọi người trong gia đình và giữ gìn các đồ dùng luôn sạch sẽ
- Cho trẻ nghe các bài hát “Cái mũi, Năm ngón tay ngoan, Anh Tý Sún, Ba ngọn nến lung linh….”
- Các bài thơ câu chuyện: “Lấy tăm cho bà, Mẹ và cô, Gấu con chia quà, Một bó hoa tươi thắm, Tích Chu, Thăm nhà bà, Cháu ngoan của bà… 

- Trò chuyện về ngôi nhà trẻ đang sống và những người thân trong gia đình bé. Cho trẻ tự giới thiệu về tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ. (MT68) 

- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà mà trẻ đang sống gồm những người thân trong gia đình trẻ, nói tên được địa chỉ của gia đình mình. (MT44) 

	MT68, MT44

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động văn học
Thơ
Phải là hai tay
Tác giả: Phạm Cúc
( Đa số trẻ chưa biết)
Phần 1 dự án: Đôi bàn tay

	Hoạt động văn học
Truyện: Cậu bé mũi dài
Tác giả: Lê Thị Hương
(Tiết đa số trẻ chưa biết)

	Hoạt động văn học
Thơ
Tâm sự cái mũi
Sưu tầm
( Đa số trẻ chưa biết)

	Hoạt động văn học
Truyện
Gấu con bị đau răng
Sưu tầm
( Đa số trẻ chưa biết)

	MT21, MT40, MT2

	
	T3
	Hoạt động khám phá
Khám phá về đôi bàn tay
Phần 2 dự án: Đôi bàn tay

	Hoạt động khám phá
Thí nghiệm
Sự hoà tan của muối

	Hoạt động khám phá
Kỹ năng phòng chống nguy cơ bị xâm hại

	Hoạt động khám phá
Khám phá một số đồ dùng trong gia đình
( Bàn, ghế)(MT21) (MT21)

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Làm bàn tay robot cử động được
Phần 3 dự án: Đôi bàn tay

	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt
( Tiết đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung mẹ
(Tiết mẫu)

	Hoạt động tạo hình
Nặn cái bát
( Tiết mẫu)

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía phải phía - trái của bản thân
Phần 4 dự án: Đôi bàn tay

	Hoạt động làm quen với toán
Ghép thành các cặp đối tượng có liên quan

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ xác định phía trên - dưới , trước- sau của người khác (MT40)

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
- NDTT: Dạy hát "Khúc hát đôi bàn tay"
- NDKH: NH " Năm ngón tay ngoan"
Phần 5 dự án: Đôi bàn tay 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
- TCVĐ: Gia đình chung sức 

	Hoạt động âm nhạc
- NDTT: Dạy VĐTTC "Nhà của tôi"
- NDKH: Nghe hát " Cho con" 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bước đi liên tục trên ghế thể dục.
- TCVĐ: Nu na nu nống (MT2) 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Phân biệt phía phải, phía trái của bản thân trẻ. 

	Hoạt động ôn tập
- VĐMH: Cái mũi
- NH: Rửa mặt như mèo 

	Hoạt động ôn tập
Xé dán hoa tặng mẹ
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Khám phá đồ dùng cần sử dụng điện có trong gia đình bé 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về bạn trai, bạn gái
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng 

	- HĐCCĐ: Quan sát bảng biểu thực đơn và tháp dinh dưỡng.
- TCVĐ: Cái bóng của tôi.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Kẹp bóng.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về ngôi nhà của bé.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng 

	MT51

	
	T3
	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi " Cướp cờ" 

	- Giao lưu với lớp B3: Tập bài dân vũ " Vũ điệu rửa tay" 

	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi dân gian" Dung dăng dung dẻ" 

	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi dân gian" Lộn cầu vồng" 

	

	
	T4
	- Thí nghiệm bong bóng xà phòng 

	- Thí nghiệm khử màu nước ngọt 

	- Thí nghiệm trộn dầu vào nước. 

	- Thí nghiệm túi nước ma thuật 

	

	
	T5
	- HĐLĐTT: Lau lá, tưới nước cho cây góc thiên nhiên của lớp. 

	- HĐLĐTT: Nhặt rác bỏ vào thùng, tưới nước bồn cây 

	- HĐLĐTT: Hướng dẫn trẻ biết thực hiện 2,3 yêu cầu liên tiếp: như nhặt lá vàng, nhổ cỏ bồn cây, nhặt rác bỏ vào thùng, tưới nước cho cây…(MT51) (MT51) 

	- HĐLĐTT: Nhặt rác toàn sân trường, bồn cây lớp, nhổ cỏ, bỏ rác đúng nơi quy định. 

	

	
	T6
	Hướng dẫn trẻ gấp ví từ lá chuối, lá xoài 

	- Hướng dẫn làm nghé ọ từ lá cây. 

	- Hướng dẫn trẻ làm khuyên tai từ lá sắn 

	Hướng dẫn trẻ làm đồng hồ đeo tay từ lá chuối 

	

	
	T7
	HĐCCĐ: Trò chuyện về trang phục bạn trai, bạn gái.
- TCVĐ: Chạy theo dây
- Chơi tự do: Giấy, lá, chai, lọ, hạt gấc, màu, phấn, sỏi, dải lụa, bông tăm 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy.
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự do: Chơi với bóng, chơi với giấy, vẽ phấn, chơi làm con vật từ lá cây: lá chuối, lá mít làm con trâu, con mèo. 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau trường.
- TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Cảm nhận thời tiết.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do: Chơi với sỏi, dải lụa, lá cây. 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
+ Tuần I: Góc xây dựng: Xây vườn rau, xây công viên
+ Tuần II: Góc phân vai: Nấu các món ăn cho gia đình. Làm hoa quả dầm
+ Tuần III: Góc KNTHCS: Kỹ năng chải tóc
+ Tuần IV: Góc nghệ thuật: Sự kỳ diệu của đôi bàn tay
- Góc học tập: làm bài tập Ghép thành các cặp đối tượng có liên quan, xác định phía phải phía - trái của bản thân, xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ, xác định phía trên - dưới, trước- sau của người khác. Xác định vị trí của những đồ vật ở gần với trẻ
- Góc xây dựng: Xây nhà cho bé, xây nhà cao tầng, xây khu biệt thự, xây chung cư...
- Góc bác sĩ: Khám chữa bệnh
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá vàng, ươm mầm hạt đỗ, chơi với cát nước, pha màu ...
- Góc thực hành cuộc sống: Kỹ năng chải tóc, cặp tóc, buộc tóc, đi giầy, dép quai hậu.. 

- Góc sách truyện: Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. Xem sách về trang phục, đồ dùng bạn trai, bạn gái; xem ảnh các gia đình, ảnh của bạn; Nghe kể các câu chuyện về tình cảm gia đình. Tô đồ chữ Ơ, A, Ă, Â. Đọc sách truyện: Đôi dép, cái mũi, phải là 2 tay, cháu ngoan của bà(MT72) (MT72) 

- Góc nghệ thuật: Bộc lộ cảm xúc vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. Làm các ngôi nhà, đồ dùng gia đình... từ lá khô, rơm, hột hạt, khuy...Làm hoa, gói quà tặng cô, bà, mẹ, bạn gái. (MT86) 

	MT72, MT86

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Giáo dục nếp sống văn minh: Lấy thức ăn vừa đủ, ăn từ tốn.
- Không ăn thức ăn có mùi ôi.
- Trẻ nói tên các món ăn hằng ngày. Biết cách chế biến một số món ăn đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
- Trao đổi với trẻ về các món ăn yêu thích của trẻ và khuyến khích trẻ ăn ngon, hết suất.
- Hát thuộc và hát bài hát: Mời bạn ăn, Anh tí sún, Tổ ấm gia đình, Ba ngọn nến lung linh,.
- Trẻ biết lắng nghe kể chuyện, đọc thơ: Cái mồm, Đôi dép, Cả nhà đều làm việc, phải bằng 2 tay, lấy tăm cho bà. 

- Tiếp tục rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, lau mặt, đánh răng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Trẻ thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn biết mời cô, mời bạn trước khi ăn, tự cầm bát, thìa xúc gọn gang không rơi vãi. (MT12) 

	MT12

	Hoạt động chiều
	T2
	Làm quen chữ Ơ 

	Làm quen chữ A 

	Làm quen chữ Ă 

	Làm quen chữ Â 

	MT61, MT69, MT66, MT15, MT42

	
	T3
	- Dạy trẻ sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp. (MT61) 

	- Cho trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được. (MT69) 

	Giới thiệu về biểu tượng và ý nghĩa của các ký hiệu thông thường mà trẻ thường gặp trong cuộc sống: nhà VS, cấm lửa, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...) (MT66) 

	- Hướng dẫn trẻ cách giới thiệu về bản thân, giới thiệu tên, tuổi, sở thích, trò chuyện về các giác quan trên cơ thể, vai trò của chúng (MT42) 

	

	
	T4
	- GDNSVMTL: Nụ cười thân thiện 

	- GDNSVMTL: Dự sinh nhật bạn 

	- GDNSVMTL: Dạy trẻ ngồi ngay ngắn trong khi ăn 

	- GDNSVMTL: Ăn tối ở nhà hàng 

	

	
	T5
	- Làm bài tập sách BNBVLQVT trang 8: Quan sát, nhận biết 

	- Làm bài tập sách BNBVLQVT trang 9: Sử dụng nước tiết kiệm 

	- Hướng dẫn trẻ một số nguy cơ không an toàn: Nhận ra bàn là, phích nước nóng… là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch (MT15) 

	- Làm bài tập sách BNBVLQVT trang 23: Định hướng trong không gian. 

	

	
	T6
	PTVĐ
- VĐCB: Đi bước lùi 3m
- TCVĐ: Chi chi chành chành 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	- Âm nhạc:
- NDTT: VĐMH "Bé tập đánh răng"
- NDKH: Nghe hát " Bà thương em" 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	PTVĐ
- VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
- TCVĐ: Nu na nu nống 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	- Âm nhạc:
- NDTT: Nghe hát " Bàn tay mẹ"
- NDKH: VĐMH " Múa cho mẹ xem" 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	

	
	T7
	- Những nụ hôn an toàn. 

	- Dạy trẻ cách bảo vệ vùng riêng tư của bé. 

	- Dạy trẻ phòng tránh xâm hại, giữ khoảng cách và không nói chuyện với người lạ khi thấy có dấu hiệu bất thường. 

	- Hướng dẫn trẻ trò chơi vận động mới Bé tập làm người mẫu (tập đi trên 1 đường thẳng). 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Các giác quan của bé 
	Tôi lớn lên như thế nào 
	SK:Ngày 20/10 
	Ngôi nhà thân yêu 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	
	



